
Trung tâm Giao lưu Quốc tế Sapporo 

Lớp học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu "Hajimeteno Nihongo Class" 

 

Hợp tác bởi Trung tâm Hokkaido Nihongo 

Giáo viên tiếng Nhật : OI Yuko＆ ABE Hitomi 

【Lịch trình】  Thời gian 14：00～16：00 

Giáo trình và nội dung bài học. 

①  
Giới thiệu bản thân 

 はじめまして。Hajimemasite. 

 わたしの くには ○○です。Watashi no kuni wa 〇〇desu. 

 さっぽろが すきです。 Sapporo ga suki desu. 

②  
Sinh hoạt ngày thường 

 あさ 7じに おきます。 Asa shichi-ji ni okimasu. 

 ごはんを たべましたか？ Gohan o ｔabemashita ka？  

③   
Bạn cảm thấy như thế nào? 

 どうですか？Do desu ka? 

 きのう さむかったです。 Kino samukatta desu.  

④   
Những câu nói thông dụng 

 いくらですか？ Ikura desu ka? 

 ひゃくえん です。 Hyaku en desu.  

⑤  
Cách đưa ra lời mời và trả lời 

 えいがに いきませんか？ Eiga ni ikimasen ka? 

 いいですね、いきましょう。 Iidesu ne, ikimasho. 

Bạn sẽ luyện giao tiếp cùng hỗ trợ viên người Nhật 

⑥  
Hãy cùng nói về chuyến du lịch của bạn  

 どこに いきたいですか？ Doko ni ikitai desu ka? 

おきなわに いきたい です。Okinawa ni ikitai desu.   

Bạn sẽ luyện giao tiếp cùng hỗ trợ viên người Nhật 

 

【Về chúng tôi 】 

➢ Giáo viên tiếng Nhật sẽ dạy bạn về tiếng Nhật cơ bản. 

➢ Vui lòng hoàn thành các bài tập sau mỗi buổi học.  

➢ Hỗ trợ viên sẽ giúp bạn luyện giao tiếp trong buối học thứ 5 và thứ 6. 

 

【Sử dụng】 

➢ Bảng từ vựng 

➢ Phiếu bài tập  

 

【Thông báo quan trọng】 

Trong trường hợp bạn cần hủy hay đến lớp muộn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.  

 

Trung tâm Giao lưu Quốc tế Sapporoo 

TEL: 011-211-2105, Email: nihongo(at)plaza-sapporo.or.jp 

                      (at)→＠ 


